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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa  

trung tâm Hội trường 3-2tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi Thông tư số 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 16/3/2023 của Ban tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định về việc tổ chức Lễ kỷ 

niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023); 

Căn cứ Thông báo số 01-TB/BTC ngày 16/3/2023của Ban tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định về việc thông báo phân 

công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác 

Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023); 

Căn cứ Kế hoạch số 426/KH-SVHTTDL ngày 07/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ kỷ niệm 

60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963-

21/5/2023) 

Xét đề nghị của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định tại 

tờ trình số 18/TTr-TTVHĐATL ngày 11/4/2023. 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm 

Hội trường 3-2 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãmnội dung như sau: 

1. Thông tin chung về Dự toán. 

-Tên Dự toán: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Hội trường 3-2 

tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm. 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

2. Quy mô, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu. 

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Hội trường 3-2 tại Trung tâm 

Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm. 

3. Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Hội trường 3-2 tại 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm. 

3.1. Căn cứ phê duyệt: 

- Khối lượng công việc thực tế. 

- Báo giá được các đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp. 

3.2. Giá dự toán được duyệt: 522.000.000 đồng.  

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn) 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT SL  Đơn giá     Thành tiền  

1 Vỉ điều khiển trung tâm  cái 1  30.580.000       30.580.000  

2 Quạt dàn nóng (nhiều tốc độ) cái 5  15.950.000       79.750.000  

3 Quạt dàn lạnh AHU cái 1  24.750.000       24.750.000  

4 Lốc điều hòa 15HP  cái 1 75.900.000      75.900.000  

5 Phin lọc (Danfoss) cái 2 1.870.000        3.740.000  

6 Dầu lốc máy 3 2.750.000        8.250.000  

7 Van nước F110 cái 2 2.860.000        5.720.000  

8 Ống kẽm mét 2 275.000           412.500  

9 Ni tơ bình 5 385.000        1.925.000  

10 Que hàn bạc kg 1 825.000           825.000  

11 Que hàn sắt kg 1 132.000           132.000  

12 Bảo ôn bông thủy tinh m² 5 104.500           522.500  

13 Keo dog kg 5 165.000           825.000  

14 
Thiết bị bay hơi Danfoss  B3-095-110-
3.0-H(Q)  50HP  Inox 316 code 
021B6551. Xuất xứ: China 

cái 1 137.500.000 137.500.000  



15 Ga mới tổ 2 24.200.000      48.400.000  

16 Atomat  cái 1 935.000           935.000  

17 Bộ dây curoa truyền động AHU bộ 2 3.850.000        7.700.000  

18 Bơm nước (giải nhiệt Pentax) cái 1 20.075.000      20.075.000  

19 Bảo dưỡng dàn nóng tổ 2 2.695.000        5.390.000  

20 Bảo dưỡng dàn AHU tổ 2 2.420.000        4.840.000  

21 Bảo dưỡng dàn giải nhiệt tổ 2 1.870.000        3.740.000  

22 Rơ le trung gian cái 2 104.500           209.000  

23 Phao nước tự động cái 1 187.000           187.000  

24 Môi chất vệ sinh dàn trao đổi nhiệt lít 80 181.500      14.520.000  

25 Công sửa chữa thay thế 
hệ 

thống 
1 22.000.000      22.000.000  

  Cộng         498.828.000  

  Chi phí khác           23.172.000  

  Tổng cộng         522.000.000  

Điều 2. Dự toánsửa chữa,bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Hội trường 3-2 

tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãmđược phê duyệt là căn cứ để triển 

khai công việc tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp Sở, Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cổng thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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